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              ỦY BAN NHÂN DÂN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
          __________________________________

      

                

Số:1636/GDĐT-KHTC                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5  năm 2017
           

Kính gửi:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện.
Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo (bao gồm kế hoạch phát triển sự nghiệp, kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xây dựng đội ngũ...) năm 2018 của quận, huyện với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 (năm học 2016-2017) và ước thực hiện kế hoạch 2017 (năm học 2017-2018)
1. Đánh giá chung bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện
Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của quận, huyện so với kế hoạch năm 2017; Các tác động đối với giáo dục - đào tạo năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 (nêu và phân tích thuận lợi, khó khăn; tình hình cân đối thu - chi ngân sách của quận, huyện; tình hình thực hiện các dự án lớn của quận, huyện; Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ hội học tập của trẻ em; Tình trạng di cư và tăng dân số cơ học, tự nhiên trong độ tuổi đi học, ...)
2. Thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo của quận, huyện
Nội dung và yêu cầu đánh giá:

- Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, ... thuộc địa phương quản lý. (Nêu kết quả, thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học tại địa phương; kết quả thực hiện Quyết định 02/2003/QĐ-UBND, lưu ý: có số liệu minh chứng)
- Quy mô học sinh; tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (Lưu ý, đánh giá về tình trạng trẻ em ngoài nhà trường, tập trung vào nhóm trẻ em thiệt thòi, kết hợp tổng hợp số liệu thu thập thường xuyên, các nghiên cứu và khảo sát tham vấn cơ sở, kể cả trẻ em, cộng đồng, cán bộ quản lý để có phân tích toàn diện; phối hợp với Chi cục Thống kê địa phương để cập nhật dân số độ tuổi, cụ thể đến các phân tổ nam, nữ, dân tộc, khuyết tật, di cư...).
- Thực hiện tuyển mới các lớp đầu cấp;
- Việc triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; đào tạo theo nhu cầu xã hội; cơ cấu trình độ và ngành nghề đào tạo; công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo. 
- Chất lượng giáo dục ở các cấp học; về đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ; tình trạng học sinh bỏ học; tình hình thực hiện đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. (Lưu ý: Có phân tích liên quan đến giáo dục cho trẻ em thiệt thòi để nâng cao chất lượng học tập của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có nguy cơ bỏ học, năng lực giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật)
- Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (thuận lợi, khó khăn; tình trạng thừa, thiếu, cơ cấu trình độ giáo viên và giải pháp khắc phục, ...).  

- Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng cấp học: tình hình và cơ cấu các công trình trong trường học; số lượng phòng học, phòng học bộ môn và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng phòng thư viện, phòng giáo dục thể chất/phòng tập đa năng, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia (đối với 5 huyện cần nêu tách cụ thể khu vực nông thôn, thị trấn); số lượng, tỷ lệ % đáp ứng và chất lượng thiết bị dạy học, đào tạo của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa phương quản lý.

- Kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước và các chính sách của địa phương đối với học sinh, sinh viên (miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn, chính sách đối với học sinh dân tộc ít người, học sinh Chăm, Khơ me...); chính sách đối với giáo viên (phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên, tình hình chuyển xếp lương cho giáo viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập); chính sách đối với nhà trường (xây dựng trường đạt chuẩn). 
- Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (biên chế sự nghiệp, ngân sách). 

- Tình hình thu, chi ngân sách chi thường xuyên và huy động các nguồn tài chính; kết quả thực hiện Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước.
- Kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công về giáo dục và đào tạo của quận, huyện theo Luật đầu tư công: Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học và tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc nguồn vốn địa phương, Thành phố năm 2016, ước thực hiện trong năm 2016 và những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học. Tiến độ thực hiện, hiệu quả, những vướng mắc hoặc bất hợp lý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH, các chương trình, dự án lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP về giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2016 và ước thực hiện năm 2017; thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện.
- Tình hình thực hiện và những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án ODA (chi tiết theo nguồn vốn đầu tư và vốn thường xuyên, bao gồm cả vốn nước ngoài được giao theo phương thức hỗ trợ ngân sách) trong năm 2016 và ước thực hiện 2017. Tình hình thực hiện trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của địa phương và tiến độ giải ngân vốn đối ứng địa phương. 
- Công tác xã hội hóa giáo dục (đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung chính sách hiện hành).

- Công tác triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các nội dung khác theo đặc thù của địa phương (cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trường chất lượng cao, trường lớp mầm non, tiểu học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...).

 Lưu ý đánh giá, phân tích thực trạng giáo dục đào tạo của quận, huyện trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xác định các yếu tố có thể tác động đến giáo dục và cần được quan tâm trong khi xây dựng kế hoạch, đặc biệt liên quan đến sự phối hợp liên ngành trong phân tích thực trạng, xây dựng mục tiêu, đưa ra các biện pháp, đề xuất điều kiện thực hiện kế hoạch và giám sát đánh giá. 

 3. Đánh giá chung 
Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, nhận định ngắn gọn về các nội dung sau đây:
- Những thành tựu, kết quả nổi bật (so sánh mức độ đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 2017 đã đặt ra).

- Những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải (lưu ý về công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch; định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên; định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với các cấp học; các vướng mắc trong thực hiện xã hội hóa giáo dục cần tháo gỡ để huy động nguồn lực trong điều kiện khả năng ngân sách có hạn; những bất cập trong việc thực hiện chính sách đối với người học, giáo viên và nhà trường đề nghị sửa đổi hoặc ban hành; các khó khăn, rào cản đối với bình đẳng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi cần tiếp tục quan tâm trong năm kế hoạch...)

- Nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm (sử dụng phương pháp cây nguyên nhân để bảo đảm phân tích toàn diện, hệ thống). 
II. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2018 (năm học 2018-2019) 
Thực hiện đổi mới công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo theo cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công; giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công theo quy định; nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật; nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những ngành, nghề cần thu hút người học.
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế - xã hội các vùng.
- Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và triển khai các chính sách phát triển giáo dục mầm non; các đề án, dự án về phát triển trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tăng cường năng lực dạy và học ngoại ngữ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trường tiên tiến hiện đại, xây dựng trường tự chủ theo Nghị quyết 16; xây dựng xã hội học tập; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; quy hoạch nguồn nhân lực; bảo đảm thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo; xã hội hóa giáo dục và đào tạo...
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số: 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. 
- Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá X.

- Quyết định số: 1999/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện NQ số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến 2020;

- Quyết định số: 4887/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết của Quận uỷ, Huyện uỷ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội.
- Quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của quận, huyện.

- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học và trình độ học vấn của điạ phương năm học 2018-2019.
 - Các văn bản và tài liệu khác liên quan. 

 2. Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2018 
2.1. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu của quận, huyện đặt ra trong kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2018 và giai đoạn 2016-2020: 
- Nêu các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch theo thứ tự lựa chọn ưu tiên. 

- Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trên từng nội dung: Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp; các điều kiện bảo đảm cho thực hiện (đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài chính…). Các chỉ tiêu kế hoạch phải được xây dựng theo chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ tiêu kết quả và theo nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, cụ thể, đánh giá được, có khung thời gian thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, bảo đảm tính khả thi; đặc biệt quan tâm đến quyền trẻ em, và ưu tiên nhóm trẻ thiệt thòi, dễ bị tổn thương, giảm nghèo bền vững.
Đi kèm với từng mục tiêu, chỉ tiêu nêu ngắn gọn về bối cảnh, phân tích, cân nhắc để lựa chọn mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đó.  

Lưu ý phân tích, làm rõ sự kết nối và mối liên hệ giữa mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch với thực trạng giáo dục và gắn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện;  đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong triển khai thực hiện kế hoạch 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020.
2.2. Kế hoạch đào tạo

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của quận, huyện, lập kế hoạch đào tạo theo hình thức cử tuyển, liên kết, ... gắn với kế hoạch sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

2.3. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và thực hiện năm 2017, các dự án chuyển tiếp và dự kiến các nguồn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo, lưu ý một số điểm sau:
- Căn cứ thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo; kế hoạch phát triển số lượng học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục đặc biệt, ... quy hoạch mạng lưới trường, lớp của quận, huyện rà soát, điều chỉnh, triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học tại địa phương; triển khai thực hiện theo Quyết định 02/2003/QĐ-UBND và định hướng mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học năm 2017 để tính toán, xác định số lượng phòng học cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm trong năm. Đặc biệt chú trọng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu kiên cố hoá và trường đạt chuẩn quốc gia, triển khai các giải pháp đầu tư xây dựng phòng học theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ Thành phố đạt chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học (kể cả diện KT3) và 100% trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; kêu gọi nhiều hình thức đầu tư cho giáo dục: xã hội hóa, đầu tư nước ngoài, đối tác công tư (ppp). ...
- Đối với 5 huyện, căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục vùng nông thôn và nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động, lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu để xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng, mua sắm TBDH nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia về giáo dục của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, theo thứ tự ưu tiên thực hiện để xác định các công trình, dự án.

- Về đầu tư thiết bị dạy học, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các quy định, văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ bậc học mầm non, phổ thông, tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở các cấp học mầm non, phổ thông và trang thiết bị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý năm 2018. Ưu tiên thiết bị cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Trong đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học cần quan tâm thực hiện mục tiêu giáo dục cho trẻ em thiệt thòi, vùng sâu vùng xa, hoặc ở những nơi tập trung đông dân số nhập cư có quy mô trẻ em trong độ tuổi đi học tăng nhanh.

2.4. Kế hoạch tài chính 
Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước mới giai đoạn 2017-2021 theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 xây dựng trên cơ sở đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, các chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra.
Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm 2018 và các định mức, chế độ, chính sách hiện hành; Phòng tài chính kế hoạch quận, huyện chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo quận, huyện, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của UBND Thành phố, Chính phủ và Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 
a) Dự toán chi thường xuyên: 

Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018, xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ NSNN hiện hành, trong đó dự toán chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương theo đúng các chế độ đã ban hành trước thời điểm lập dự toán và chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo dục và đào tạo đã ban hành: Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số thi đỗ vào học tại các cơ sở giáo dục đại học hệ chính quy và các chính sách theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các chế độ chính sách đặc thù của Thành phố). Trên cơ sở định mức trên, bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí).

- Trong điều kiện ngân sách khó khăn, lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác.).
b) Chi đầu tư phát triển cho giáo dục đào tạo
Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018, xây dựng trên cơ sở phù hợp với Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và thực hiện năm 2017 của địa phương;

Dự toán chi đầu tư năm 2018 phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương và cơ sở vật chất hiện có, trong đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ đổi mới; các dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo điều kiện hoạt động tối thiểu. Dự toán nhu cầu chi vốn đầu tư phát triển để xây dựng bổ sung trường, lớp học, phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy. Những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần quan tâm xây dựng nhà bán trú cho học sinh, công trình vệ sinh nước sạch, nhà công vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên ổn định sinh hoạt, yên tâm công tác. 
Dự toán chi đầu tư phát triển phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017 nhưng còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020, vốn đối ứng cho các dự án ODA, hạn chế việc bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện.

c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giáo dục đào tạo:

Căn cứ văn bản số 63/TB-VPCP ngày 16/02/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất các chương trình mục tiêu giáo dục và lồng ghép các mục tiêu khác vào chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 như sau: 
- Đề án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu: Tiếp tục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo Văn bản số 02/BCĐTW-VPĐP ngày 28/01/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2016, Văn bản số 4618/BTC-HCSN ngày 06/4/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia năm 2016 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bao gồm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Liệt kê đầy đủ các nội dung chi, sắp xếp thành các nhóm công việc phù hợp với tính chất nguồn vốn và định mức chi. 

+ Trên cơ sở các nội dung chi và định mức chi, lập dự toán kinh phí thực hiện theo các nguồn vốn. 
+ Quy trình lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách thực hiện theo cơ chế phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của Thành phố.      

d) Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học

Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 với các mục tiêu:


- Giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 2): Tổ chức rà soát danh mục nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và đầu tư xây dựng phòng học và nhà công vụ giáo viên còn lại của Quyết định 20/2008/QĐ-TTg (thứ tự ưu tiên: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học); xây mới cho đủ 1 lớp/phòng đối với trường tiểu học; xây dựng mới để thay thế toàn bộ số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm cho các trường mầm non, phổ thông; xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập (phòng học bộ môn, phòng thiết bị, phòng học đa năng, phòng thư viện, phòng y tế, ...).

2.5. Đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch
Để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2018 và các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 2016-2020 đạt kết quả, cần đánh giá và xác định khoảng trống năng lực gắn với thực trạng phân tích ở trên, từ đó xây dựng các biện pháp, giải pháp triển khai cụ thể để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kế hoạch; cần tập trung vào các nhóm biện pháp, giải pháp sau:

- Biện pháp, giải pháp đặc thù, phù hợp với thực tế của địa phương để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục; chất lượng nguồn nhân lực; về đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo;  đặc biệt chú ý bảo đảm quyền đi học của trẻ em thiệt thòi, dễ bị tổn thương. (chú ý đến các giải pháp phi tài chính).

- Bảo đảm huy động đủ và sử dụng có hiệu quả các điều kiện thực hiện kế hoạch: đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất thiết bị; các nguồn lực tài chính…
- Bảo đảm các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo của Nhà nước; ban hành chính sách địa phương (nếu có).
- Biện pháp quản lý (tổ chức, chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện).
- Về xã hội hoá phát triển giáo dục và đào tạo: Đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để huy động được nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển giáo dục và đào tạo.
2.6. Kiến nghị 

Nêu các kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành ở Thành phố và Trung ương. 

3. Về công tác giám sát, đánh giá kế hoạch.

Sở giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện việc đánh giá tình hình theo Khung theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát đánh giá kế hoạch năm 2017 của các quận, huyện. 

III. Thời gian hoàn thành báo cáo 
Các Phòng giáo dục và đào tạo lập báo cáo đánh giá theo nội dung trên và phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt; hoàn thiện 08 biểu mẫu từ biểu số 01 đến biểu số 8 (đính kèm theo công văn này),  gửi báo cáo và biểu mẫu đính kèm về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/6/2017 và gửi file theo địa chỉ Email: mplien.sgddt@tphcm.gov.vn. 
Trong quá trình lập báo cáo kế hoạch nếu có vướng mắc, các Phòng giáo dục và đào tạo kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 08 38297847; Ô. Mai Phương Liên số điện thoại: 0908 110563) để được hướng dẫn. 
Đề nghị các Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở đúng thời gian quy định./.

                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC                                                                                  

Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

        - Như trên;

       - Giám đốc “ để báo cáo”;

       - Lưu: VPS, KHTC.                                                                           (đã ký)
                                                                                                       Lê Hoài Nam


Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2018.
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